
TT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Điêu Chính Thanh 000658/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ CKI Giám đốc

2 Lò Văn Viễn 000659/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ CKI Phó giám đốc

3 Vì A Bảo 000662/ĐB-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ CKI Phó giám đốc

4 Cà Thị Liên 0001642/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Hộ Sinh TYT Tả Sìn Thàng

5 Cao Minh Tuân 0001756/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ TYT Sính Phình

Tăng cường xã Mường Đun

6 Cứ A Vừ 002916/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ khoa xét nghiệm và 

CĐHA

7 Đặng Thành Trung 29/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Dược sỹ TYT Mường Đun

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

8 Điêu Chính Dân 003044/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ  Phó trưởng khoa 

Truyền Nhiễm- KSBT-

HIV/AIDS-Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa

2. Địa chỉ: TDP Tân Phong - Thị trấn Tủa chùa - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

TỦA CHÙA

Số:         /DSĐK-TTYT                Tủa Chùa, ngày      tháng       năm 2025



9 Điêu Chính Đậy 000718/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng khoa Truyền 

Nhiễm- KSBT-HIV/AIDS-Tư 

vấn và điều trị nghiện chất

10 Điêu Chính Khoa 0001197/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ CKI khoa Ngoại

11 Điêu Chính Phối 003070/ĐB-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Phó trưởng trạm YT Tủa 

Thàng

12 Điêu Thị Chiu 0001637/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Hộ sinh TYT Sính Phình

13 Đỗ Hồng Nhung 000692/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Trưởng khoa Khám 

bệnh

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

14 Đoàn Ngọc Tới 0001972/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Phó Trưởng khoa 

Phụ trách Khoa xét nghiệm và 

CĐHA

15 Giàng  A Dơ 0001206/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Phó Trưởng khoa 

Cấp cứu - Hồi sức và gây mê - 

Phẫu thuật

16 Giàng A Cao 002525/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ khoa khám bệnh

17 Giàng A Dì 003089/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trạm y tế xã Xá nhè, 

Tăng cường khoa khám bệnh

18 Giàng A Dinh 002508/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ khoa khám bệnh

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

19 Giàng A Màng 0001209/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng khoa Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai mũi họng

20 Giàng A Sà 000686/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Ngoại

21 Giàng Thị Dung 27/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Dược sỹ TYT Sính Phình

22 Giàng Thị Sính 000683/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa khám bệnh

23 Hạng A Lai 002569/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Phó trưởng PKĐK Tả 

Sìn Thàng

24 Hờ A Chinh 0001212/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng PKĐK Tả Sìn 

Thàng

25 Lâm Thị Thu Hường 41/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Dược sỹ khoa dược- Trang thiết 

bị- Vật tư Y tế



26 Lầu A Lử 0001624/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

ngày 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ Phó trưởng phụ trách trạm 

YT Sín Chải

27 Lò Thị Dung 002520/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Khoa CSSKSS và phụ sản

28 Lò Thị Giận 002521/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ Sinh Khoa CSSKSS và Phụ 

sản

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

29 Lò Thị Hinh 002518/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng khoa Răng hàm 

mặt-Mắt- Tai mũi họng

30 Lò Thị Huệ 002728/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ TYT Thị trấn, tăng 

cường khoa CSSKSS&PS

31 Lò Thị Hương 0001671/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Hộ sinh TYT  Thị Trấn

32 Lò Thị Huyền 003118/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa khám bệnh

33 Lò Thị Lả 0001636/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Hộ sinh TYT Tả Phìn

34 Lò Thị Lan 0001635/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ phòng dân số-Truyền 

thông và GDSK, Tăng cường 

trạm Y tế xã Sính Phình

35 Lò Thị Lưu 000673/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng  khoa Nội - YHCT 

và PHCN

36 Lò Thị Mai 0001660/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng Khoa Nhi

37 Lò Thị Mai 003123/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng TYT Mường Đun

38 Lò Thị Mỵ 0001196/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác Sỹ Trưởng phòng Dân số - 

TTGDSK



39 Lò Thị Nga 0001644/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Tả Sìn Thàng

40 Lò Thị Son 002512/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng Khoa Nhi

41 Lò Thị Tân 0001662/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ Phó trạm YT Thị Trấn

42 Lò Thị Thiện 0001616/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Thị Trấn

43 Lò Thị Thu 000725/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số

26/2015/TT-BYT ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ Sinh phòng KHNV- Điều 

dưỡng

44 Lò Thị Thu Hương 003119/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng khoa Răng hàm 

mặt-Mắt- Tai mũi họng

45 Lò Thị Vọng 28/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Dược sỹ TYT Mường Báng 

tăng cường CSĐT Methadone

46 Lò Văn Ái 0001676/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Huổi Só

47 Lò Văn Diêm 002568/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ Phó Trạm YT Tả Phìn

48 Lò Văn Dung 0000185/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Đại học Điều dưỡng khoa Ngoại

49 Lò Văn Hoài 0001976/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng PKĐK KV Xá Nhè

50 Lò Văn Hồng 002571/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Phó trưởng khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng



51 Lò Văn Lanh 0001677/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội

vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ Phó trạm YT  Mường Đun

52 Lò Văn Minh 0001663/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Trung thu

53 Lò Văn Mơi 0001980/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng khoa Truyền 

Nhiễm- KSBT-HIV/AIDS-Tư 

vấn và điều trị nghiện chất

54 Lò Văn Nghiên 002524/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Phó trưởng khoa 

Nội - YHCT và PHCN

55 Lò Văn Phỉu 0000183/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng

56 Lò Văn Tản 002572/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - Hồi 

sức và Gây mê - Phẫu thuật

57 Quàng Văn Cương 389/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Khoa dược - TTB - VTYT

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

58 Lò Văn Vững 0001667/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Tủa Thàng

59 Lò Xuân Văn 0000186/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Đại học Điều dưỡng khoa Nhi

60 Lò Văn Thưởng 000044/ĐB-GPHN Y khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ khoa Nội - YHCT và 

PHCN

61 Lường Thị Dung 0001211/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Trưởng khoa  khoa 

Truyền Nhiễm- KSBT-

HIV/AIDS-Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

62 Lường Thị Hương 0001665/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Hộ sinh TYT Tủa Thàng

63 Lường Thị Thắm 0001755/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Hộ sinh TYT Mường Đun



64 Lương Thị Thanh 000721/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ khoa KSNK

65 Lường Văn Ịm 0001640/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng trạm YT Tủa 

Thàng

66 Lường Văn Sơn 0001084/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ PKĐK KV Tả Sìn Thàng

67 Lừu Thị Nguyệt 0001661/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ Sinh Khoa CSSKSS và Phụ 

sản

68 Lý A Chừ 0001672/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Lao Xả Phình

69 Lý Thị Hạnh 0001669/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

CN điều dưỡng chuyên ngành 

phụ sản TYT Mường Báng

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

70 Má Thị Soi 002573/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ Sinh Khoa CSSKSS và Phụ 

sản

71 Mào Thị Hòa 000724/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ Sinh Khoa CSSKSS và Phụ 

sản

72 Mào Thị Lợi 002570/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Khoa CSSKSS và Phụ 

sản

73 Mào Văn Dực 000678/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

CN điều dưỡng Phó Trưởng 

khoa Phụ trách khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

74 Mào Văn Hương 000666/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng Phó 

trưởng phòng KHNV - ĐD

75 Mào Văn Hưởng 0000184/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng  khoa Nội - 

YHCT và PHCN

76 Mào Văn Mưu 0001975/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng Khoa ATTP-YTCC-

DD

77 Mào Văn Nhợm 003124/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng khoa Nội - YHCT 

và PHCN



78 Mông Anh Tuấn 000681/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ khoa Truyền Nhiễm- 

KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn và 

điều trị nghiện chất

79 Mùa A Bình 002676/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ khoa khám bệnh

80 Mùa A Chang 0001625/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Sín Chải

81 Mùa A Dè 000669/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng PKĐK KV 

Tả Sìn Thàng

82 Mùa A Dê 0001675/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ trạm YT Tả Phìn

83 Mùa A Phừ 0001977/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Phó trưởng PKĐK KV 

Xá Nhè

84 Mùa A Quá 0001971/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ Phó trưởng TYT Tả Sìn 

Thàng

85 Nguyễn Đức Thanh 000696/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ CKI Trưởng khoa Ngoại

86 Nguyễn Quốc Hùng 000689/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

BSCKI Trưởng khoa Nội - 

YHCT và PHCN

87 Nguyễn Thị Diễn 002513/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng TYT Thị trấn

88 Nguyễn Thị Mai Hương 223/CCHN-D-SYT-ĐB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc YHCT

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Dược  khoa dược- 

trang thiết bị- Vật tư Y tế

89 Nguyễn Thị Ngân 000722/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ khoa xét nghiệm và 

CĐHA

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

90 Nguyễn Thị Ngọc 002516/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa khám bệnh



91 Nguyễn Thị Nhung 0001648/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ Truyền Nhiễm- KSBT-

HIV/AIDS-Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

92 Nguyễn Thị Tươi 0001203/ĐB-CCHN

Theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT - BYT - BNV NGÀY

27/05/2015

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Mường Đun

93 Nguyễn Thị Tuyết 000720/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ khoa ATTP - TYTCC - DD

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

94 Nguyễn Văn Tuấn 000665/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh khối Ngoại- chuyên 

khoa tuyến Y tế cơ sở nhà nước

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ P.KHNV-ĐD

95 Phạm Thị Giang 221/CCHN-D-SYT-ĐB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, tủ thuốc TYT xã, 

chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Dược  PKĐK KV Xá 

Nhè

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

96 Phạm Trung Hiếu 0001666/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng trạm YT Tả Sìn 

Thàng

97 Phạm Trường Giang 002514/ĐB-CCHN Kỹ thuật hình ảnh y học
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Kỹ thuật y khoa xét nghiệm và 

CĐHA

98 Quàng Thị Bún 0001621/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ Sinh Khoa CSSKSS và Phụ 

sản

99 Quàng Thị Thanh Liêm 0001620/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Xá Nhè

100 Quàng Thị Tuyết 25/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Dược  khoa dược- 

trang thiết bị- Vật tư Y tế

101 Quàng Thị Vạn 002511/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Hộ Sinh TYT Trung 

Thu

102 Quàng Văn Công 003117/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Điều dưỡng khoa Nội 

- YHCT và PHCN

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

103 Quàng Văn Dính 0001634/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

CN Điều dưỡng Trưởng khoa 

Cấp cứu - Hồi sức và Gây mê - 

Phẫu thuật



104 Quàng Văn Luyến 0001682/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ Phó trưởng trạm Mường 

Báng

105 Quàng Văn Thắng 000687/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

CN Điều dưỡng trưởng Khoa 

Ngoại

106 Quàng Văn Thiêm 0001645/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ trạm YT Tủa Thàng

107 Sỉ Dùng Si 0000180/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng PKĐK KV 

Tả Sìn Thàng

108 Sùng A Chày 003122/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Điều dưỡng Trạm y tế 

Xá Nhè

109 Sùng A Khu 0001198/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng trạm YT Lao Xả 

Phình

110 Sùng A Lềnh 003121/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

CN Điều dưỡng trưởng PK 

ĐKKV Xá nhè

111 Sùng A Phừ 0001210/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Trưởng khoa Cấp 

cứu - Hồi sức và Gây mê - Phẫu 

thuật

112 Sùng A Sò 002551/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác Sỹ Trưởng trạm YT Mường 

Đun

113 Sùng Thị Ghênh 003213/ĐB-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Phó trưởng trạm phụ 

trách trạm YT Huổi Só

114 Thào A Cở 000685/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

CN Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức và Gây mê - Phẫu thuật

115 Thào A Dinh 0001678/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Điều dưỡng TYT Tả 

Phìn

116 Thào A Lồng 002522/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng trạm YT Sính 

Phình

117 Thào A Sình 000699/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ khoa ATTP-YTCC-DD

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật



118 Thào A Sùng 002509/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ Trưởng khoa  Nhi

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

119 Thào Thị Cở 000690/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ Sinh trưởng Khoa CSSKSS 

và Phụ sản

120 Thào Thị Mỷ 002523/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ CKI phòng KHNV - ĐD

121 Tòng Thị Dung 000698/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Điều dưỡng khoa 

khám bệnh

122 Tòng Thị May 0001668/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Mường Báng

123 Tòng Văn Ích 0001974/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Điều dưỡng PKĐK 

KV Xá Nhè

124 Tòng Văn Minh 0001681/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
CN Điều dưỡng TYT Huổi Só

125 Tòng Văn Nhượng 0000182/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng Khoa 

Truyền Nhiễm- KSBT-

HIV/AIDS-Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

126 Tòng Văn Thực 000717/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ khoa  ATTP-YTCC- DD

127 Tòng Văn Tiến 0001118/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ CKI Phó trưởng khoa 

Ngoại

128 Tòng Văn Trợi 000677/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng trưởng khoa Nội - 

YHCT và PHCN

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

129 Tòng Văn Trọng 002574/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ Phó trưởng Khoa Nhi

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

130 Tòng Văn Vương 000691/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Trưởng phòng 

KHNV-ĐD



131 Trần Anh Nam 002646/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên khoa xét nghiệm 

và CĐHA

132 Trần Duy Hưng 0001978/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Khoa xét nghiệm và 

CĐHA

133 Trần Minh Phượng 294/CCHN-D-SYT-ĐB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, tủ thuốc TYT xã, 

chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng dược Phòng Dân số - 

Truyền thông và GDSK

134 Trần Thị Huế 000726/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ khoa ATTP- YTCC-DD

135 Trần Thị Hương 002505/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI trưởng trạm Y tế 

Mường Báng

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

136 Trương Thị Hằng 000661/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản- 

KHHGĐ tuyến Y tế cơ sở nhà nước

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sĩ phòng TCHC-KT

137 Vàng A Lử 002739/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng PKĐK KV Xá 

Nhè

138 Vừ A Dờ 002727/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Phó trưởng khoa Khám 

bệnh

139 Vừ A Giàng 003120/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng TYT Tả Sìn Thàng

140 Vừ A Hồng 002517/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng trạm YT Trung 

Thu

141 Vừ A Thào 000727/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh khối Ngoại- chuyên 

khoa tuyến Y tế cơ sở nhà nước

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ Phòng dân số - Truyền 

thông và GDSK

142 Vừ A Tùng 000697/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh sản khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CK I Phó phòng Dân số- 

Truyền thông và GDSK

Từ 11h30 đến 13h00, 

17h00 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6

Từ 7h00 đến 21h00, từ 

thứ 7, chủ nhật

143 Vừ Thị Dì 0001622/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Y sỹ TYT Mường Báng

144 Vừ Thị Hằng 0001207/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ CKI Trưởng khoa 

CSSKSS và Phụ sản

145 Vũ Thị Hạnh 000670/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ khoa truyền nhiễm - 

KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn và 

nghiện chất



146 Vũ Thị Hòa 0001267/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Phó trưởng khoa xét 

nghiệm và CĐHA

147 Vừ Thị Nga 000695/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ khoa truyền nhiễm - 

KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn và 

nghiện chất

148 Vũ Thị Thoan 0001631/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

CN Y tế công cộng Phó trưởng 

trạm YT Tả Phìn

149 Vừ A Kỷ 003298/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng điều dưỡng TYT 

Trung Thu

150 Lầu A Lừ 003297/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-bnv ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng Đại học  TYT Sín 

Chải

151 Lường Thị Nghĩa 001167/ĐB-CCHN

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Y sỹ  phó trưởng trạm Phụ trách 

trạm YT xã Xá Nhè

152 Nguyễn Thị Đỗ 604/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Cao đẳng dược TYT Thị trấn

153 Vàng Thị Chứ 003399/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9, Thông tư liên

tịch số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng  hộ sinh TYT Lao Xả 

Phình

154 Điêu Chính Sơn 003158/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6, Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Điều dưỡng TYT Sính Phình

155 Lò Văn Dư 605/CCHN-D-SYT-ĐB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc, nhà thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Dược cao đẳng  TYT Tủa Thàng

156 Tòng Thị Linh 003481/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 9, Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh cao đẳng Phòng dân số 

- Truyền thông và GDSK

157 Ngô Duy Tới 003467/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ Trưởng khoa ATTP-

YTCC-DD

158 Điêu Chính Thiệu 003468/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ khoa Truyền Nhiễm- 

KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn và 

điều trị nghiện chất

159 Bùi Đức Long 382/CCHN-D-SYT-ĐB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc, nhà thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Dược sĩ Phó trưởng Khoa dược- 

Trang thiết bị- Vật tư Y tế  



160 Sình Thị Tàu 601/CCHN-D-SYT-ĐB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc, nhà thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Dược cao đẳng  TYT Trung Thu

161 Giàng Thị Khua 736/CCHN-D-SYT-ĐB

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc, nhà thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Dược cao đẳng  TYT Lao Xả 

Phình

162 Lò Văn Dũng 0000181/ĐB-GPHN

Theo quy định tại điều 6, Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Đại học Điều dưỡng khoa Ngoại

163 Ly A Tủa 697/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Dược sỹ cao đẳng TYT Sín Chải

164 Đoàn Hồng Thái 761/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Dược sỹ cao đẳng PKĐK Tả 

Sìn Thàng

165 Vũ Thị Huệ 003578/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ TYT Thị Trấn Tủa Chùa

166 Mào Thị Thuỳ 003577/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Bác sỹ khoa Truyền Nhiễm- 

KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn và 

điều trị nghiện chất

167 Sùng A Tồng 0000309/ĐB-GPHN Xét nghiệm Y học
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng xét nghiệm khoa xét 

nghiệm và CĐHA

168 Lò Thị Mai Vân 003169/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5, Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Cử nhân Điều dưỡng khoa Nhi

169 Sùng A Hồng 000025/ĐB-GPHN Y khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ TYT xã Huổi Só

170 Lò Minh Hiếu 752/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Dược sỹ cao đẳng TYT huổi só

171 Quàng Thị Tình 783/CCHN-D-SYT-ĐB
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Dược sỹ cao đằng khoa TN-

KSBT-HIV/AIDS - tư vấn và 

điều trị nghiện chất

172 Tòng Văn Phúc 0000104/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng điều dưỡng Phòng 

khám đa khoa khu vực Tả Sìn 

Thàng

173 Lò Văn Dưng 0000103/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học điều dưỡng Khoa Cấp 

cứu - Hối sức và gây mê - Phẫu 

thuật

174 Tòng Văn Trình 0000106/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học điều dưỡng Khoa Nội - 

Y học cổ truyền & Phục hồi 

chức năng 



175 Mào Văn Hoàng 0000105/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học điều dưỡng Khoa Cấp 

cứu - Hối sức và gây mê - Phẫu 

thuật

176 Tòng Văn Thượng 003623/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6, Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Cao đẳng điều dưỡng khoa Nhi

177 Lò Văn Chung 003584/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 6, Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng điều dưỡng khoa 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

178 Vừ A Lừ 0000227/ĐB-GPHN Y khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ Trạm y tế xã Trung Thu

179 Lò Văn Đức 0000225/ĐB-GPHN Y khoa
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6
Bác sỹ Trạm y tế xã Sính Phình

180 Tòng Văn Vinh 0000320/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

 Cao đẳng Điều dưỡng Trạm Y 

tế xã Tủa Thàng

181 Vũ Thị Hạnh 0000322/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng Khoa 

Truyền nhiễm - KSBT - 

HIV/AIDS - Tư vấn và ĐTNC

182 Trần Thị Thu 0000310/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng Phòng kế 

hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng

183 Tòng Văn Mười 0000308/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng Điều dưỡng Khoa 

Ngoại

184 Tòng Tiến Dũng 0000313/ĐB-GPHN Hình ảnh Y học
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học kỹ thuật hình ảnh khoa 

Xét nghiệm & CĐHA

185 Quàng Quốc Khánh 0000317/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học điều dưỡng Khoa Cấp 

cứu - Hối sức và gây mê - Phẫu 

thuật

186 Nguyễn Ngọc Ánh 0000319/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh TTYT

187 Mùa Thị Chá 0000315/ĐB-GPHN Hộ sinh
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng hộ sinh Trạm Y tế xã 

Xá Nhè

188 Mào Văn Điện 0000321/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học điều dưỡng khoa ATTP 

- YTCC- DD



189 Lò Văn Tài 0000316/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học điều dưỡng khoa RHM- 

 Mắt- TMH

190 Đặng Thị Thảo Duyên 0000314/ĐB-GPHN Hộ sinh
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng hộ sinh Trạm Y tế xã 

Sín Chải

191 Thào A Hạng 003618/ĐB-CCHN

Theo quy định tại điều 5, Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Đại học Điều dưỡng Khoa 

Truyền nhiễm - KSBT - 

HIV/AIDS - Tư vấn và ĐTNC

192 Tòng Văn Tển 0000318/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 

17h00, từ thứ 2,3,4,5,6

Cao đẳng điều dưỡng trạm Y tế 

xã Lao Xả Phình

- Ban giám đốc TTYT;

- Lưu VT, NV.

Bs. Điêu Chính Thanh

Thủ trưởng đơn vị

Nơi Nhận:

- Phòng nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế tỉnh Điện Biên;
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